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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. 109 hiện tượng bí ẩn trên thế giới. - H. : Dân trí, 2018. - 458tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 109 hiện tượng bí ẩn của thế giới tự nhiên và khả năng đặc biệt 

của con người như: Bí mật về nguồn gốc loài người, bí ẩn về những di tích văn minh cổ 

xưa, những báu vật mất tích, những tai hoạ bí ẩn của loài người... 

+ Môn loại: 001 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55848 

- Phòng Mượn: MH 9876 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

2/. NGUYỄN TRÍ THẠCH. Hào quang vật lí trong bầu trời Phật học / Nguyễn Trí 

Thạch. - H. : Thế giới, 2018. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những khái niệm cơ bản về sự tiếp nhập giữa vật lý học và Phật 

giáo - một thực và một siêu thực, qua đó từng bước làm hiện rõ bức tranh thực tại thế giới 

thống nhất giữa vật chất và tinh thần. 

+ Môn loại: 133 / H108QU 

- Phòng Đọc: DV 55876 

- Phòng Mượn: MH 9940 
 

3/. STEIN, STEVEN. Trí thông minh cảm xúc for dummies / Steven Stein; Thảo 

Hạnh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 448tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence for dummies 

Tóm tắt: Tìm hiểu khía cạnh khoa học đằng sau trí thông minh cảm xúc; tập luyện 

giúp bạn biến chuyển cảm xúc tiêu cực thành tích cực; cách xoa dịu những tình huống 

căng thẳng, cải thiện hiệu suất công việc. 

+ Môn loại: 152.4 / TR300TH 

- Phòng Đọc: DL 17540 

- Phòng Mượn: MH 10071 
 

4/. LIEBERMAN, DAVID J.. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / 

David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch. - Tái bản lần thứ 26. - H. : Lao động, 2018. - 223tr. 

: Sơ đồ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You can read anyone 

Tóm tắt: Những thủ thuật tâm lý cụ thể để có thể khám phá điều người khác nghĩ 

hay cảm nhận trong những trường hợp thực tế. 

+ Môn loại: 153.4 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 55900 

- Phòng Mượn: MH 10012-10013 
 

5/. NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG. Đọc vị bất kỳ người khác trong 3 phút / Nguyễn 

Thị Diễm Hương. - H. : Thanh niên, 2018. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ai trong chúng ta cũng có thói quen, những thói quen đó sẽ phản ánh tính 

cách thật của chúng ta. Sách sẽ dạy bạn cách nhìn thấu tâm lý của đối phương và phán 

đoán về họ một cách toàn diện. 
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+ Môn loại: 153.4 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 55847 

- Phòng Mượn: MH 9874-9875 

 

6/. NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG. Trở thành chuyên gia giao tiếp chỉ trong 3 phút 

/ Nguyễn Thị Diễm Hương. - H. : Thanh niên, 2018. - 315tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ dạy bạn cách xây dựng mối quan hệ hoà hợp, giúp sự nghiệp của 

bạn phát triển thuận lợi hơn, tránh gặp tổn thất và tổn thương, cũng như tránh xúc phạm 

đến tình cảm và lợi ích của người khác mà không hay biết, bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới 

mạng lưới quan hệ của bạn. 

+ Môn loại: 153.6 / TR460TH 

- Phòng Đọc: DV 55846 

- Phòng Mượn: MH 9872-9873 
 

7/. KUHNKE, ELIZABETH. Ngôn ngữ cơ thể for dummies / Elizabeth Kuhnke ; Tố 

Khanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 419tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Body language for dummies 

Tóm tắt: Giải thích những cách nhận diện cử chỉ, hành động, biểu hiện cụ thể từng 

bộ phận trên cơ thể giúp truyền tải ngôn ngữ, nhận ra suy nghĩ, cảm xúc được phản ánh 

trong cử chỉ và biểu hiện để chiếm được ưu thế trong giao tiếp, điều hướng các dòng đối 

thoại, tạo điều kiện để cuộc họp - thảo luận - giao tiếp hàng ngày hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 153.6 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DL 17539 

- Phòng Mượn: MH 10070 
 

8/. ZUILI, ROBERT. Hôm nay con thế nào? : Trẻ không cần nói, cha mẹ nhìn sẽ hiểu 

/ Robert Zuili; Tạ Thị Phương Thuý dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 192tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích cho các bậc cha mẹ về vai trò quan trọng của cảm xúc đối với 

con cái của họ, trong mối quan hệ với thế giới xung quanh mà tế bào gia đình chính là giới 

hạn đầu tiên. 

+ Môn loại: 155.4 / H453N 

- Phòng Mượn: MH 9895-9896 
 

9/. FUJIMAKI YUKIO. Để sống mà không hối tiếc : Những điều hữu ích để tiếp tục 

tìm kiếm ẩn số ở nơi làm việc với trái tim không thoả hiệp / Fujimaki Yukio; Hồng Nhung 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 207tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những nguyên tắc sống, để từ đó sống trọn vẹn hơn, 

hết mình hơn và hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 158 / Đ250S 

- Phòng Đọc: DV 55993 

- Phòng Mượn: MH 10051-10052 

10/. RYUNOSUKE KOIKE. Hạnh phúc không nằm trong ví / Ryunosuke Koike; 

Tiến Dũng dịch. - H. : Công thương, 2018. - 157tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Happiness without money 
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Tóm tắt: Tác giả trình bày và lý giải về lối sống "Hạnh phúc không cần tiền bạc" 

cũng như lý giải tại sao việc theo đuổi tiền bạc không những không đem lại hạnh phúc mà 

còn đem lại đau khổ cho chúng ta. 

+ Môn loại: 158 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 10048-10049 
 

11/. DƯƠNG MINH HÀO. Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn / Dương Minh Hào, Kiều 

Đặng Tố Linh, Nguyễn Anh Kiên. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Rèn 

luyện nhân cách sống) 

T.1. - 207tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện ngắn kể về những danh nhân, các vị thiền sư 

và cả những người rất bình thường trong xã hội mà qua cuộc đời, trí tuệ, cách ứng xử... 

của họ, chúng ta sẽ học được những chân lý đơn giản, sâu sắc, ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / C125CH 

- Phòng Mượn: MH 9909-9910 
 

12/. DƯƠNG MINH HÀO. Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn / Dương Minh Hào, Kiều 

Đặng Tố Linh, Nguyễn Anh Kiên. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Rèn 

luyện nhân cách sống) 

T.2. - 211tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện ngắn kể về những danh nhân, các vị thiền sư 

và cả những người rất bình thường trong xã hội mà qua cuộc đời, trí tuệ, cách ứng xử... 

của họ, chúng ta sẽ học được những chân lý đơn giản, sâu sắc, ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / C125CH 

- Phòng Mượn: MH 9911-9912 
 

13/. Không còn cảm giác nhỏ bé và bắt đầu trở nên can đảm = Real confidence / 

Phychologies Managine; Phong Linh dịch. - H. : Công thương, 2018. - 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia làm ba phần: Bạn tự tin như thế nào? Tại sao bạn lại 

thiếu tự tin? Bạn có thể học cách nào để trở nên tự tin? Tác giả hy vọng quyển sách này sẽ 

giúp bạn đọc hiểu được tự tin đích thực là gì, làm thế nào để tự tin hơn... 

+ Môn loại: 158.1 / KH455C 

- Phòng Đọc: DV 55899 

- Phòng Mượn: MH 10010-10011 
 

14/. RIGAL, EMILY-ANNE. Khuyết điểm được sinh ra để lắp đầy : Còn vạch xuất 

phát không sinh ra để bạn đứng yên ở đó / Emily-Anne Rigal; Minh hoạ: Jeanne Demers; 

Kaze dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 221tr.; 21cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tên sách tiếng Anh: Flawd: How to stop hating on yourself, others, and the things 

that make you who you are 

Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên thực tế, giúp ta thoát ra khỏi vòng tròn thù ghét 

đang ảnh hưởng tới cuộc sống của mình; từ đó tác giả chỉ ra cho chúng ta một con đường 

để tìm lại vị trí của mỗi người và tạo nên sự khác biệt trên đường đi để tìm thấy hạnh phúc 

và thành công trong cuộc sống. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 
4 

  
 

+ Môn loại: 158.1 / KH528Đ 

- Phòng Mượn: MH 10034-10035 
 

15/. Những câu chuyện triết lý đặc sắc / Dương Minh Hào, Nguyễn Anh Kiên, Kiều 

Đặng Tố Linh sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện 

nhân cách sống) 

T.1. - 247tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính triết lí sâu sắc, xoay quanh những 

phương diện liên quan đến sự trưởng thành lành mạnh, rèn luyện nhân cách sống đúng đắn 

và đưa ra những lời khuyên bổ ích. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556C 

- Phòng Mượn: MH 9905-9906 
 

16/. Những câu chuyện triết lý đặc sắc / Dương Minh Hào, Nguyễn Anh Kiên, Kiều 

Đặng Tố Linh sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện 

nhân cách sống) 

T.2. - 263tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính triết lí sâu sắc, xoay quanh những 

phương diện liên quan đến sự trưởng thành lành mạnh, rèn luyện nhân cách sống đúng đắn 

và đưa ra những lời khuyên bổ ích. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556C 

- Phòng Mượn: MH 9907-9908 

 

17/. SHIRATORI HARUHIKO. Suy nghĩ ngược : Cuốn sách cải thiện suy nghĩ giúp 

bạn sống chủ động, tích cực và thành công / Shiratori Haruhiko; Yên Châu dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2018. - 178tr.; 19cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những quan điểm sống tích cực trong công việc và cuộc sống, giúp 

người đọc nâng tầm suy nghĩ và quan điểm về giá trị bản thân, tránh khỏi những phiền 

muộn và thất bại. 

+ Môn loại: 158.1 / S523NGH 

- Phòng Đọc: DV 55992 

- Phòng Mượn: MH 10050 
 

18/. BÙI CHÍNH HƯNG. Tư duy hội nhập : Chìa khoá bình an, hạnh phúc và thành 

công / Bùi Chính Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách chứa đựng 28 tư duy hội nhập xuất chúng giúp kích hoạt và mở 

não bộ để bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, từ đó bạn được bình an hơn, hạnh phúc 

hơn, đi đúng hướng và đến đích mình muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55853 

- Phòng Mượn: MH 9885-9886 

 

19/. GREENLAND, SUSAN KAISER. Chánh niệm ứng dụng : 50 trò chơi cho đời 

thảnh thơi / Susan Kaiser Greenland, Annaka Harris ; Khánh Trang dịch. - H. : Lao động,  
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2018. - 271tr.; 21cm. - (Tủ sách Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindful games activity cards 

Tóm tắt: Tập hợp những hoạt động vui chơi để mọi người có thể cùng nhau thực tập 

thiền định. 

+ Môn loại: 158.1 / CH107N 

- Phòng Mượn: MH 9976-9977 
 

20/. HILL, NAPOLEON. Kế hoạch làm giàu 365 ngày = Napoleon Hill''s positive 

action plan - 365 meditations for making each day a success / Napoleon Hill; Thanh Minh 

dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 243tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là 365 lời khuyên cho 365 ngày trong năm để người đọc có được 

những cách thức đạt được sụ thịnh vượng, sức khoẻ và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / K250H 

- Phòng Đọc: DL 17530 

- Phòng Mượn: MH 10068-10069 
 

21./ Đạo đức học Mác - Lênin và giáo dục đạo đức : Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng ngành Sư phạm / Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ chủ biên; Hoàng Thúc Lân.... - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 188tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

của đạo đức học Mác - Lênin; nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức; một số phạm 

trù cơ bản của đạo đức học Mác - Lênin. Nghiên cứu lý luận chung về giáo dục đạo đức, 

giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh 

viên sư phạm. 

+ Môn loại: 170 / Đ108Đ 

- Phòng Đọc: DV 55854 

- Phòng Mượn: MH 9887-9888 
 

22/. MARIRU HARADA. Tôi là Nietzsche, tôi đến đây để gặp em / Mariru Harada; 

Hương Linh dịch. - H. : Công thương, 2018. - 383tr.; 21cm. - (Tủ sách văn hoá giáo dục) 

Tên sách tiếng Nhật: Nietzche ga Kyoto ni yattekite 17sai no watashi ni tetsugaku no 

koto oshietekureta 

Tóm tắt: Nội dung sách kể về câu chuyện cô gái tên Kojima Arisa, thiếu nữ 17 tuổi 

gặp gỡ nhà triết học Nietzsche và được truyền giảng những kiến thức triết học phương Tây 

hiện đại. 

+ Môn loại: 190 / T452L 

- Phòng Mượn: MH 9997 

200. TÔN GIÁO: 

23/. THÍCH THÁNH NGHIÊM. Buông xả phiền não / Thích Thánh Nghiêm ; Thích 

Nữ Viên Thắng dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2018. - 189tr.; 20cm. - (Bộ sách 

Phật pháp ứng dụng) 

Tóm tắt: Gồm những giáo lí của đạo Phật về diệu pháp quản lý tinh thần, nguồn gốc 

phiền não, nguyên nhân phiền não do tham - sân - si - mạn - nghi của con người cũng như  

biện pháp hoá giải phiền não để con người có được an lạc, từ tâm, thanh tịnh và hạnh phúc. 
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+ Môn loại: 294.3 / B518X 

- Phòng Mượn: MH 10030-10031 
 

24/. BAYS, JAN CHOZEN. Chánh niệm ứng dụng: Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể 

thiền / Jan Chozen Bays ; Sen Xanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 209tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Buddism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindfulness on the go: simple meditation practices you can do 

anywwhere 

Tóm tắt: Tập hợp những bài tập thiền có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi giúp cho bạn 

có được niềm vui đích thực trên con đường đi của mình. 

+ Môn loại: 294.3 / CH107N 

- Phòng Mượn: MH 10014-10015 
 

25/. THÍCH THÁNH NGHIÊM. Cho đời bớt muộn phiền / Thích Thánh Nghiêm; 

Thích Quang Định dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2018. - 154tr.; 20cm. - (Bộ sách 

Phật pháp ứng dụng) 

Tên sách tiếng Anh: Chan in the workplace 

Tóm tắt: Đúc kết từ những điều cốt lõi trong các bài thuyết giảng của Hoà thượng 

Thánh Nghiêm, tác giả chia sẻ về việc làm sao tham gia công việc bằng thiền tâm, việc 

dùng tâm nguyện vô hạn vượt qua thể xác hữu hạn của chính mình nhằm nâng cao phẩm 

chất cá nhân và có được cảm giác an định trong công việc. 

+ Môn loại: 294.3 / CH400Đ 

- Phòng Mượn: MH 10032-10033 
 

26/. TINH VÂN. Có Phật trong đời / Tinh Vân; Thích Quang Định dịch. - H. : Lao 

động, 2018. - 490tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách thực hành những lời Phật dạy ngay trong đời sống hàng 

ngày, tu tâm, dưỡng tính để có cuộc sống bình an, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 294.3 / C400PH 

- Phòng Mượn: MH 10065 
 

27/. THÍCH NHẤT HẠNH. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - H. : Lao động, 

2018. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giảng giải năm giới tân tu theo giáo lí nhà Phật, giúp mỗi cá nhân có thể 

quán chiếu tư tưởng và giác ngộ đạo đức, tự tu tập để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc 

hơn. 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DL 17525 

- Phòng Mượn: MH 10063 
 

28/. THÍCH NHẤT HẠNH. Hạnh phúc cầm tay / Thích Nhất Hạnh; Chân Hội 

Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2018. - 209tr. : Ảnh; 19cm 

Nguyên tác tiếng Anh: The pocket 
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Tóm tắt: Trình bày ý tưởng về hạnh phúc theo quan điểm đạo Phật qua bốn giai đoạn 

là chánh niệm, giác ngộ, cảm xúc và an lạc; cách cai quản nằm uẩn trong một con người 

là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; từ đó giúp con người loại bỏ những tạp niệm, có giấc ngủ 

an bình mỗi đêm. 

+ Môn loại: 294.3444 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 10042-10043 
 

29/. VIÊN NGỘ. Hạnh phúc tuỳ cách nhìn / Viên Ngộ. - H. : Lao động, 2018. - 279tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết có nội dung dựa trên giáo lý căn bản của nhà Phật, có 

trích dẫn một số đoạn kinh trong kinh tạng Nikàya và A-hàm ngõ hầu giúp cho những 

người bước đầu học đạo dễ dàng tiếp nhận hành trì, nhằm chuyển hoá phần nào những bế 

tắc khổ đau vốn dĩ xảy ra trong đời sống thường nhật. 

+ Môn loại: 294.3 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 55868 

- Phòng Mượn: MH 9925-9926 

 

30/. LIỄU PHÀM. Liễu Phàm tứ huấn : Tích tập phúc đức, cải tạo vận mệnh / Trần 

Tuấn Mẫn biên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2018. - 141tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tác phẩm lấy giáo lý Phật giáo làm căn bản triển khai việc tu thân, sống 

đạo đức và hành thiện giúp đời gồm những lời răn dạy về vấn đề tu thân, đường lối cư xử 

với người đời sao cho có đạo đức, có nhân nghĩa, có lòng tương thân tương trợ, quý mến 

lẫn nhau. 

+ Môn loại: 294.3 / L309PH 

- Phòng Mượn: MH 9948-9949 
 

31/. THÍCH NHẤT HẠNH. Muốn an được an = Being peace / Thích Nhất Hạnh ; 

Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2018. - 161tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lí của Đạo Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày 

như: Tìm kiếm sự bình an từ bản thân, thiền tập giúp bình tĩnh nhìn nhận sự việc một cách 

rõ ràng, sáng suốt và chế tác được an lạc... và hướng dẫn cách tu tập mỗi ngày. 

+ Môn loại: 294.3 / M517A 

- Phòng Mượn: MH 9950-9951 
 

32/. ROACH, MICHAEL. Nghiệp tình yêu / Geshe Michael Roach ; Hà Tú dịch. - 

Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2018. - 598tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Karma of love: 100 answer for your relationship 

Tóm tắt: Chia sẻ những hiểu biết theo triết lí Phật giáo, tri thức và trí tuệ cổ xưa của 

Tây Tạng về nghiệp quả tình yêu trong mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời, giúp 

bạn cải thiện mối quan hệ của riêng mình để có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. 

+ Môn loại: 294.3 / NGH307T 

- Phòng Đọc: DL 17526 

- Phòng Mượn: MH 10064 
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33/. Phật trong ngòi bút, vẽ thành ngày vui / Molly Hahn; Tiến Dũng dịch. - H. : Lao  

động, 2018. - 96tr. : Tranh màu; 15cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddha doodles 

+ Môn loại: 294.3 / PH124TR 

- Phòng Đọc: DN 3181 

- Phòng Mượn: MH 10059-10060 
 

34/. THÍCH THÁNH NGHIÊM. Tìm lại chính mình / Thích Thánh Nghiêm; Thích 

Quang Định dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2018. - 170tr.; 20cm. - (Bộ sách 

Phật pháp ứng dụng) 

Tên sách tiếng Anh: Return to the reality of self 

Tóm tắt: Những giáo lí về vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con 

người, định hướng cuộc đời, giải thoát cho mình, tìm về âm thanh nội tại, khẳng định bản 

thân, trưởng thành và thể nhập vô ngã. 

+ Môn loại: 294.3 / T310L 

- Phòng Mượn: MH 10028-10029 

 

35/. POMNYUN SUNIM. Từ giờ, ta hãy là một người hạnh phúc / Pomnyun Sunim; 

Vân Anh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2018. - 234tr.; 19cm 

Sách tái bản, đổi tên từ cuốn "Tôi làm việc, tôi hạnh phúc" 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của đại sư Pomnyun Sunim (Trí Quang) nhằm giải 

đáp những thắc mắc, băn khoăn của những nhân viên công sở, ngày ngày phải đối mặt với 

nhiều vấn đề: nỗi lo lắng vì chưa thể thấy sự nghiệp tương lai, nỗi muộn phiền vì mối quan 

hệ giữa người với người, áp lực phải làm việc để được hưởng mức lương cao hơn cho đến 

khát khao được đề bạt, nỗi dằn vặt vì không thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, sự 

khác biệt quá lớn giữa lý tưởng và hiện thực, những khó khăn chưa thể tháo gỡ trong công 

việc.... 

+ Môn loại: 294.3 / T550GI 

- Phòng Đọc: DV 55991 

- Phòng Mượn: MH 10046-10047 
 

36/. THÍCH NHẤT HẠNH. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất 

Hạnh, Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm.... - In lần 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2018. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 

T.1 : 314tr.. - Cẩm nang hạnh phúc 

Tóm tắt: Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức; giúp các thầy cô giáo sáng tạo, 

yêu nghề, tin tưởng những trải nghiệm trong nội tâm và học cách làm chủ môi trường bên 

trong; hướng dẫn thực tập cho giáo viên, cũng như có thể đưa nó vào lớp học để giúp học 

sinh phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, biết cách chăm sóc cảm xúc và có niềm 

vui trong khi học. 

+ Môn loại: 294.3 / TH126C 

- Phòng Đọc: DL 17527 

- Phòng Mượn: MH 10066 
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37/. THÍCH NHẤT HẠNH. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất 

Hạnh, Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm.... - In lần 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2018. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 

T.2 : 212tr.. - Đi như một dòng sông 

Tóm tắt: Chia sẻ, cung cấp những phương pháp hướng dẫn cụ thể và thực tế để chúng 

ta có thể bắt đầu, xây dựng, đào sâu và duy trì việc thực tập chánh niệm trong đời sống 

hằng ngày; tìm hiểu những cách thức áp dụng, nuôi dưỡng chánh niệm cho học sinh trong 

lớp học, trong nhà trường phổ thông và đại học; những ý kiến và phản hồi của các giáo 

viên đã thực tập pháp môn Làng Mai và từ đó có một đời sống tích cực. 

+ Môn loại: 294.3 / TH126C 

- Phòng Đọc: DL 17528 

- Phòng Mượn: MH 10067 
 

38/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Trồng hoa không cho mọc rễ / Nguyễn Mạnh Hùng. 

- Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2018. - 294tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về cách sống giản dị, yêu thương, an lạc, thảnh 

thơi, vui tươi và tự tại với thông điệp sống đôn hậu, tích cực, làm nhiều việc thiện góp 

phần tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người và cho cộng đồng. 

+ Môn loại: 294.3 / TR455H 

- Phòng Mượn: MH 9946-9947 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

39/. PHẠM VĂN ĐÔNG. Hướng tư duy ôn luyện đề chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ 

thông Quốc gia 2019 tổ hợp Khoa học Xã hội : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông, Nguyễn Đình Đông, Nguyễn Thị Lan. - H. : Dân trí, 

2019. - 254tr.; 27cm 

+ Môn loại: 300.076 / H561T 

- Phòng Mượn: MA 20485 
 

40/. PHẠM VĂN HƯNG. Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X - XIX = Culture of 

sexuality in Vietnam from the 10th to the 19th century : Chuyên khảo : Chuyên khảo / 

Phạm Văn Hưng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 398tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phục dựng, phác hoạ văn hoá tính dục Việt Nam thế kỉ X-XIX qua nguồn 

tư liệu lịch sử và văn học: Cách biệt nam nữ và thái độ sợ hãi, răn ngừa đối với nữ sắc, luật 

lệ và quy phạm về tính dục, từ "tiết hạnh" lịch triều đến Liệt nữ truyện thời Nguyễn...; một 

số hiện tượng tính dục đặc thù trong văn hoá tính dục Việt Nam thời trung đại. 

+ Môn loại: 306.709597 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 17514 

- Phòng Mượn: MA 20475 
 

41/. HAUTECLOCQUE-HOWE, ANNE DE. Người Ê Đê - Một xã hội mẫu quyền/ 

Anne de Hauteclocque-Howe; Dịch: Nguyên Ngọc, Phùng Ngọc Cửu. - H. : Tri thức, 2018. 

- 416tr.; 21cm. - (Tủ sách Tây Nguyên) 

Tên sách tiếng Pháp: Les Rhadés: Une soci été de droit maternel 
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Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu mới nhất của tác giả người Pháp Anne de 

Hauteclocque-Howe về dân tộc người Ê Đê - một xã hội mẫu quyền vừa điển hình vừa độc 

đáo ở Việt Nam về các vấn đề: Phong tục văn hoá, quan hệ gia đình, lối sống, nghề nghiệp, 

các thị tộc của nhóm người Ê Đê, bối cảnh xã hội - tôn giáo, khuôn khổ đời sống xã hội, 

gia tộc, kết ước hôn nhân. 

+ Môn loại: 306.85 / NG558Ê 

- Phòng Đọc: DV 55683 
 

42/. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 

- 2020 / Biên soạn: Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung.... - H. : 

Dân trí, 2018. - 251tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến 

nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua. 

+ Môn loại: 307.7209597 / PH431TR 

- Phòng Mượn: MA 20404-20405 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

43/. Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật / Đào Trí Úc, Hoàng Thị Kim Quế 

chủ biên, Nguyễn Hoàng Anh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 435tr; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; các ngành luật 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Nguồn gốc, bản chất, các đặc trưng và hình thức nhà 

nước; bộ máy, chức năng nhà nước, chế độ chính trị; nhà nước pháp quyền và quyền con 

người; luật hiến pháp và luật hành chính; luật hình sự; luật tố tụng dân sự; luật lao động 

và an sinh xã hội; luật quốc tế và luật tư pháp quốc tế.... 

+ Môn loại: 320.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17510 

- Phòng Mượn: MA 20471 
 

44/. Giáo dục về biển đảo Tổ quốc Việt Nam : Dành cho học sinh Trung học phổ 

thông / Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Ninh chủ biên, Nguyễn Thị Thu Thuỷ,  

Nguyễn Xuân Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 174tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 320.109597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DL 17502 

- Phòng Mượn: MA 20214-20215 
 

45/. Giáo dục về biển đảo Tổ quốc Việt Nam : Dành cho học sinh Trung học cơ sở / 

Nguyễn Thị Bích chủ biên, Lê Hiến Chương, Nguyễn Thị Phương Thanh. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2017. - 166tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 320.109597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DL 17501 

- Phòng Mượn: MA 20212-20213 
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330. KINH TẾ HỌC: 

46/. BÙI ĐẠI DŨNG. Giáo trình kinh tế công cộng / Bùi Đại Dũng chủ biên; Ngô 

Minh Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế công cộng. Sự 

can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế và vai trò của Chính phủ trong phân bố nguồn 

lực. Đánh giá hiệu quả của thị trường cạnh tranh và công bằng xã hội. Phân tích chính sách 

chi tiêu công cộng, thuế và tác động của thuế. 

+ Môn loại: 330 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17511 

- Phòng Mượn: MA 20472 
 

47/. ĐINH PHI HỔ. Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. - H. : Tài 

chính, 2018. - 307tr. : 1 CD-ROM; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thống kê, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn 

mẫu, trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ, mô tả thống kê, kiểm định giả thuyết nghiên 

cứu, kiểm định phi tham số, dự báo,... 

+ Môn loại: 330.01 / TH455K 

- Phòng Đọc: DL 17513 

- Phòng Mượn: MA 20473-20474 
 

48/. LÊ DU PHONG. Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã 

hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Du Phong chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 

- 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm 

quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế-xã 

hội. Phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế-xã hội ở 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có những đánh giá tác động và nêu rõ nguyên nhân 

sinh ra các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam hiện 

nay. 

+ Môn loại: 330.1209597 / C101R 

- Phòng Mượn: MA 20367 
 

49/. Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng đất nước / Phan Tuyết  

sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu chuyện nhỏ về tấm lòng yêu quê hương đất nước sâu 

sắc của Bác Hồ. Những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng 

ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân 

cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101CH 

- Phòng Đọc: DV 55990 

- Phòng Mượn: MH 10044-10045 
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50/. O'SHEA, COVADONGA. Từ Zero đến Zara : Câu chuyện về thiên tài phía sau 

những nhãn hiệu thời trang toàn cầu / Covadonga O'shea; Ngọc Cẩm dịch. - H. : Công  

thương, 2018. - 338tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The man from Zara 

Tóm tắt: Đưa ra những cái nhìn sâu sắc về hãng thời trang Zara thông qua việc kể 

chuyện về thiên tài đứng phía sau tập đoàn Inditex – Amancio Ortega. 

+ Môn loại: 338.4 / T550Z 

- Phòng Đọc: DV 55686 

- Phòng Mượn: MA 20373-20374 

 

51/. SOICHIRO HONDA. Honda - Sức mạnh của những giấc mơ / Soichiro Honda, 

Như Ý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2018. - 266tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những triết lí sống của Soichiro Honda được đúc kết từ hàng chục 

năm gây dựng và chèo lái tập đoàn Honda. Qua cuốn sách giúp chúng ta cũng hiểu hơn về 

cuộc đời, con người của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thiên tài này. 

+ Môn loại: 338.7092 / H430S 

- Phòng Đọc: DV 55712 

- Phòng Mượn: MA 20419-20420 
 

52/. SCHWAB, KLAUS. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Người sáng lập và Chủ 

tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới / Klaus Schwab; Bộ Ngoại giao dịch và hiệu đính. 

- H. : Thế giới, 2018. - 279tr.; 21cm 

The fourth Industrial revolution 

Tóm tắt: Tác giả đề xuất một khuôn khổ toàn diện giúp giới lãnh đạo giải quyết các 

thách thức liên quan đến việc phải tối ưu hoá những lợi ích đến từ những chuyển dịch sâu 

sắc về công nghệ, xã hội và kinh tế. 

+ Môn loại: 338.9 / C102M 

- Phòng Mượn: MA 20366 
 

53/. Phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại gắn với xoá đói giảm nghèo bền vững 

ở Tây Nguyên / Lê Anh Vũ, Nguyễn Đức Đồng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 

426tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế hộ, 

kinh tế trang trại. Thực trạng phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại ở Tây Nguyên. Quan 

điểm, giải pháp phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với giảm nghèo bền vững ở Tây 

Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

+ Môn loại: 339.4095976 / PH110TR 

- Phòng Mượn: MA 20368 

 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

54/. Luật thống kê và các nghị định hướng dẫn thi hành / Mai Vân tuyển chọn. - H. : 

Dân trí, 2018. - 306tr.. - 19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật thống kê và các Nghị định của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của luật, qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 

và qui định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

+ Môn loại: 343.597 / L504TH 

- Phòng Mượn: MA 20446-20447 
 

55/. NGUYỄN KIM CHI. Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm trật tự quản lý 

hành chính (Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Kim Chi, Đỗ Đức Hồng Hà. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 591tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiện hình sự đối với các tội xâm 

phạm trật tự quản lý hành chính trong luật hình sự Việt Nam. Pháp luật hình sự Việt Nam 

và thực tiễn áp dụng quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản 

lý hành chính, giải pháp hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự về tội trên. 

+ Môn loại: 345.597 / TR102NH 

- Phòng Đọc: DL 17512 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

56/. TẠ NGỌC ÁI. Tinh hoa giáo dục 365 ngày Cambridge / Tạ Ngọc Ái. - H. : Dân 

trí, 2018. - 527tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 365 câu chuyện kinh điển kèm theo nhận xét đặc sắc, đúc rút về 

tư tưởng và quan niệm giáo dục của Cambrige, giúp bạn đọc cảm nhận được những điều 

sâu sắc trong cuộc sống, có cái nhìn toàn diện về xã hội, về cuộc đời, thắp sáng ngọn lửa 

trí tuệ ẩn chứa bên trong mỗi con người. 

+ Môn loại: 370.1 / T312H 

- Phòng Đọc: DL 17515 

- Phòng Mượn: MA 20476 
 

57/. DERESIEWICZ, WILLIAM. Bầy cừu xuất chúng : Lật tẩy khoảng tối của nền 

giáo dục tinh hoa Mỹ / William Deresiewicz; Quế Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 417tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Excellent sheep 

Tóm tắt: Phơi bày những lỗ hổng của hệ thống giáo dục tinh hoa Mỹ và đưa ra các 

giải pháp để khắc phục, giúp cho nền giáo dục của Mỹ hoàn thiện hơn. 

+ Môn loại: 378.73 / B126C 

- Phòng Đọc: DV 55707 

- Phòng Mượn: MA 20410 

 

380. THƯƠNG MẠI, GIAO THÔNG VẬN TẢI: 

58/. JENSEN, LARS. Vận tải container đường biển đến năm 2025 : Làm cách nào để 

tồn tại và phát triển ? / Lars Jensen; Dịch: Thuỳ Dung, Đặng Dương.... - H. : Đại học Kinh 

tế Quốc dân, 2018. - 2018tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sự vận động của ngành vận tải 

container đường biển trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ XXI đến năm 2025, bao gồm 

các nội dung tiên đoán về sự đột phá của ngành vận tải container, những thách thức chiến 

thuật cùng chiến lược trong tương lai trên cơ sở của thực trạng thị trường hiện nay... 
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+ Môn loại: 387.5 / V121T 

- Phòng Đọc: DV 55682 

- Phòng Mượn: MA 20365 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

59/. Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam / Trí Thức Việt tuyển chọn. - H. : Văn học, 

2018. - 348tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 

- Phòng Đọc: DV 55939 

- Phòng Mượn: MV 20747-20748 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

60/. NGUYỄN THANH TÂM. Học tốt tiếng Anh 10 : Được biên soạn theo sách / 

Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Hoàng Ngân, Phạm Thị Mỹ Trang. - Tái bản lần thứ 1. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 203tr.; 27cm 

+ Môn loại: 428 / H419T 

- Phòng Mượn: MB 7173 

 

61/. NGUYỄN THỊ THU HUẾ. 10 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày / Nguyễn Thị 

Thu Huế. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 303tr.; 21cm. - (Tủ 

sách Học tốt tiếng Anh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề, tình huống giao tiếp mà bạn thường gặp trong 

cuộc sống hàng ngày: Chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ, lời tạm biệt, hỏi thăm đường đi... bằng 

tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428 / M558PH 

- Phòng Đọc: DV 55734 

- Phòng Mượn: MB 7119-7120 
 

62/. LƯU HOẰNG TRÍ. Tổng ôn tập các chuyên đề tiếng Anh : Ôn thi THPT Quốc 

gia / Lưu Hoằng Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 490tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 428 / T455Ô 

- Phòng Mượn: MB 7164 
 

63/. HOÀNG THÁI DƯƠNG. Bài giảng và lời giải chi tiết tiếng Anh 11 : Theo sách 

giáo khoa mới - Chương trình chuẩn / Hoàng Thái Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 279tr. : Bảng; 24cm 

+ Môn loại: 428 / B103GI 

- Phòng Mượn: MB 7163 
 

64/. BÙI VĂN VINH. Hướng tư duy ôn luyện đề chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ 

thông Quốc gia 2019 Anh văn : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 

Bùi Văn Vinh, Ngô Thanh Tâm. - H. : Dân trí, 2019. - 254tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Bao gồm rất nhiều đề thi cùng câu hỏi ôn tập rất đa dạng, được phân cấp rõ 

ràng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; sau mỗi đề thi sẽ có giải thích đáp án chi tiết 

rõ ràng cụ thể... 

+ Môn loại: 428.0076 / H561T 

- Phòng Mượn: MB 7170 
 

65/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. 145 tình huống giao tiếp tiếng Anh / Trần Mạnh Tường. 

- Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 322tr.; 21cm. - 

1CD 

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề, tình huống giao tiếp thường gặp ở công sở, gia 

đình, nói chuyện với bạn bè, gọi điện thoại... bằng tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55735 

- Phòng Mượn: MB 7121 
 

66/. VƯƠNG CHÍ CƯƠNG. Giáo trình tiếng Trung giao tiếp tổng hợp dành cho 

người Việt Nam / Vương Chí Cương, Trần Di ; Nguyễn Thị Thanh Huệ dịch. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 275tr.; 30cm 

Tóm tắt: Gồm 15 bài hội thoại với các mẫu câu giao tiếp cơ bản theo từng chủ đề 

trong đời sống hàng ngày như: giới thiệu, nhà ăn, đi taxi, mua hoa quả và thẻ điện thoại, 

quán cà phê... giúp người đọc làm quen và nắm vững từ mới, cấu trúc câu để nâng cao khả 

năng giao tiếp tiếng Trung. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MB 7174-7175 
 

67/. MỸ DUY. Vui học chữ Hán / Mỹ Duy. - H. : Dân trí, 2019. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 238tr. 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp cho bạn đọc cách học tiếng Hán thú vị, dễ hiểu và dễ nhớ, 

mỗi chữ viết tiếng Hán đều được giải thích cặn kẽ và kèm theo hình ảnh minh hoạ, giúp 

người đọc dễ dàng liên tưởng giữa hình ảnh và hiểu được ý nghĩa của chữ.. 

+ Môn loại: 495.1 / V510H 

- Phòng Đọc: DL 17481 

- Phòng Mượn: MB 7096-7097 
 

68/. MỸ DUY. Vui học chữ Hán / Mỹ Duy. - H. : Dân trí, 2019. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 238tr. 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp cho bạn đọc cách học tiếng Hán thú vị, dễ hiểu và dễ nhớ, 

mỗi chữ viết tiếng Hán đều được giải thích cặn kẽ và kèm theo hình ảnh minh hoạ,  

giúp người đọc dễ dàng liên tưởng giữa hình ảnh và hiểu được ý nghĩa của chữ.. 

+ Môn loại: 495.1 / V510H 

- Phòng Đọc: DL 17482 

- Phòng Mượn: MB 7098-7099 
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69/. THẢO NGUYÊN. Từ vựng tiếng Nhật N5 / Thảo Nguyên chủ biên. - H. : Dân 

trí, 2019. - 146tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày có kèm 

theo ví dụ minh hoạ. 

+ Môn loại: 495.6 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 55738 

- Phòng Mượn: MB 7126-7127 
 

70/. MINH TÂN. 8 phút tự học giao tiếp tiếng Nhật mỗi ngày / Minh Tân; Vân Anh 

hiệu đính. - H. : Dân trí, 2018. - 295tr.; 21cm. - (Hikari - Tủ sách Học tốt tiếng Nhật) 

Tóm tắt: Gồm các chủ đề giao tiếp tiếng Nhật thông dụng trong cuộc sống, mỗi chủ 

đề gồm nhiều câu đàm thoại đơn giản, hệ thống từ vựng, một số đoạn hội thoại mẫu. 

+ Môn loại: 495.6 / T104PH 

- Phòng Đọc: DV 55740 

- Phòng Mượn: MB 7130-7131 
 

71/. THANH XUÂN. Tự học tiếng Nhật cấp tốc trong 7 ngày / Thanh Xuân; Vân 

Anh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 243tr.; 21cm. - (Hikari - Tủ sách Học tốt tiếng Nhật) 

Tóm tắt: Gồm các mẫu câu giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp và câu thoại tiếng Nhật 

thường găp, nhằm hỗ trợ trau dồi thêm vốn tiếng Nhật trong sinh hoạt hàng ngày. 

+ Môn loại: 495.6 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55739 

- Phòng Mượn: MB 7128-7129 
 

72/. NGUYÊN THẢO. Nhập môn giao tiếp tiếng Hàn dành cho người Việt / Nguyên 

Thảo; Trần Quỳnh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 351tr.; 21cm. - (Min Jung - Tủ sách 

Học tốt tiếng Hàn) 

Tóm tắt: Gồm các chủ đề hội thoại thông dụng với nhiều từ vựng cơ bản và từ đồng 

nghĩa - trái nghĩa trong tiếng Hàn, nhằm hỗ trợ trau dồi thêm vốn tiếng Hàn trong sinh hoạt 

hàng ngày. 

+ Môn loại: 495.7 / NH123M 

- Phòng Đọc: DV 55741 

- Phòng Mượn: MB 7132-7133 

- Phòng Tra cứu: TC 4416 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

 

73/. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn Toán 11 / Lê Hồng Đức, Vương Ngọc,  

Nguyễn Tuấn Phong.... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. –  

438tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / B103GI 

- Phòng Mượn: MC 5658 
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74/. LÊ HOÀNH PHÒ. 1800 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán luyện thi THPT Quốc 

gia / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 358tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / M458NG 

- Phòng Mượn: MC 5650 
 

75/. LÊ HẢI CHÂU. Tìm chìa khoá vàng giải bài toán hay : Dùng cho lớp 8 - 9 / Lê 

Hải Châu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 279tr. : Hình vẽ; 

24cm 

+ Môn loại: 510.76 / T310CH 

- Phòng Thiếu nhi: NC 1812 
 

76/. NGUYỄN THÀNH LIÊM. Phân loại & phương pháp giải trắc nghiệm Hàm số 

12 / Nguyễn Thành Liêm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 351tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 511.3 / PH121L 

- Phòng Mượn: MC 5661 
 

77/. Giải bài tập Đại số và Giải tích 11 : Tự luận và trắc nghiệm / Vũ Thế Hựu, 

Nguyễn Vĩnh Cận, Dương Đức Kim... - Tái bản lần thứ 5. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2018. - 157tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 512.0076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5656 
 

78/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Đại số & Giải tích 11 

: Dành cho học sinh lớp 11 & ôn thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 456tr.; 24cm 

+ Môn loại: 512.0076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5657 
 

79/. Giải bài tập Giải tích 12 : Tự luận và trắc nghiệm / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh 

Cận, Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng. - Tái bản lần thứ 5. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2018. - 155tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 515.0076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5662 
 

80/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay & khó Giải tích 12 : Bồi 

dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán, luyện thi đại học / Nguyễn Duy Hiếu. - Tái bản lần thứ 

2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 583tr.; 24cm 

+ Môn loại: 515.0076 / K300TH 

- Phòng Mượn: MC 5660 
81/. LÊ HỒNG ĐỨC. Bài giảng và lời giải chi tiết Hình học 11 / Lê Hồng Đức chủ 

biên, Nhóm Cự Môn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 248tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / B103GI 

- Phòng Mượn: MC 5655 
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82/. Giải bài tập Hình học 12 : Tự luận và trắc nghiệm / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh 

Cận, Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 144tr. : Hình 

vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5664 
 

83/. TRẦN VĂN LƯỢNG. Các công thức cần nhớ môn Vật lí : Luyện thi THPT 

Quốc gia / Trần Văn Lượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 

275tr. : Hình vẽ, bảng; 18cm 

+ Môn loại: 530 / C101C 

- Phòng Mượn: MC 5643 
 

84/. NGUYỄN THANH HẢI. Sổ tay Vật lí 10 : Tự luận và trắc nghiệm khách quan 

/ Nguyễn Thanh Hải. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 159tr. : Minh 

hoạ; 18cm 

+ Môn loại: 530 / S450T 

- Phòng Mượn: MC 5644 
 

85/. TRẦN TRỌNG HƯNG. 400 bài toán Vật lí 10 / Trần Trọng Hưng. - Tái bản lần 

thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 280tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 530.076 / B454TR 

- Phòng Mượn: MC 5647 

 

86/. HOÀNG SƯ ĐIỂU. Đột phá 20 đề thi Vật lí 2019 / Hoàng Sư Điểu. - H. : Dân 

trí, 2019. - 245tr.; 27cm 

+ Môn loại: 530.076 / Đ458PH 

- Phòng Mượn: MC 5667 
 

87/. NGUYỄN THANH HẢI. Giải bài tập Vật lí 10 : Chương trình chuẩn / Nguyễn 

Thanh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 159tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24cm 

+ Môn loại: 530.076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5649 
 

88/. MAI TRỌNG Ý. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Vật lí 10 : Tự luận 

và trắc nghiệm khách quan / Mai Trọng Ý. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018. - 285tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 530.076 / PH121L 

- Phòng Mượn: MC 5648 
 

89/. Tuyển tập 30 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lí / Dương Huy Phong, Đồng 

Văn Chiến, Nguyễn Văn Thành.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 464tr.; 24cm 

+ Môn loại: 530.076 / T527T 

- Phòng Mượn: MC 5665 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 
19 

  
 

 

90/. PHẠM ĐỨC CƯỜNG. Phương pháp giải bài tập Vật lí theo chủ đề 11 / Phạm 

Đức Cường. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 486tr.; 24cm 

+ Môn loại: 537.076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5654 
 

91/. NGÔ NGỌC AN. Sổ tay Hoá học 10 / Ngô Ngọc An. - In lần thứ 3. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 89tr.; 18cm 

+ Môn loại: 540 / S450T 

- Phòng Mượn: MC 5645 
 

92/. Ôn tập toàn diện trắc nghiệm lí thuyết Hoá học 10,11,12 : Luyện thi THPT Quốc 

gia / Chu Anh Văn chủ biên; Bùi Thị Thu, Cấn Thị Thuý Nga,.... - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018. - 358tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 546 / Ô454T 

- Phòng Mượn: MC 5652 

 

93/. NGÔ NGỌC AN. Giải bài tập Hoá học 12 / Ngô Ngọc An, Ngô Thị Diệu Minh, 

Ngô Nhã Trang. - Tái bản lần thứ 5. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 160tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5663 

 

94/. QUÁCH VĂN LONG. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hoá học 11 

/ Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018. - 398tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / PH121L 

- Phòng Mượn: MC 5653 
 

95/. ĐỖ XUÂN HƯNG. Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hoá vô cơ 

/ Đỗ Xuân Hưng. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018. - 551tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5666 
 

96/. HỒ SĨ THẠNH. Giải chi tiết các bài toán khó Hoá hữu cơ : Luyện thi THPT 

Quốc gia / Hồ Sĩ Thạnh chủ biên; Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Viết Long.... - H. : Đại  

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 280tr.; 24cm 

+ Môn loại: 547.076 / GI-103CH 

- Phòng Mượn: MC 5651 
 

97/. LÊ NGUYÊN NGỌC. Sổ tay Sinh học 10 / Lê Nguyên Ngọc. - Tái bản lần thứ 

3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 136tr. : Hình vẽ, bảng; 18cm 

+ Môn loại: 570 / S450T 
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- Phòng Mượn: MC 5646 
 

98/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 12 : Giúp học sinh 

củng cố kiến thức trước khi đến lớp và học tại nhà / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 1. 

- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 319tr.; 24cm 

+ Môn loại: 576.076 / B103GI 

- Phòng Mượn: MC 5659 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
99/. BAYS, JAN CHOZEN. Chánh niệm ứng dụng : Mỗi bữa ăn là một phước lành / 

Jan Chozen Bays; Hoàng Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 369tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindful eating 

Tóm tắt: Tìm hiểu về ăn uống chánh niệm, bảy thể loại của cơn đói, khám phá thói 

quen và mô thức của chúng ta với thức ăn, sáu hướng dẫn đơn giản cho việc ăn uống chánh 

niệm. 

+ Môn loại: 613 / CH107N 

- Phòng Đọc: DV 55791 

- Phòng Mượn: ME 7218 
 

100/. MASARU EMOTO. Bí mật của nước / Masaru Emoto; Thanh Huyền dịch. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2018. - 163tr., 59tr. ảnh; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Secret life of water 

Tóm tắt: Hành trình tìm hiểu và khám phá về nước - khởi nguồn của vạn vật, vai trò 

của nước đối với sức khoẻ và cuộc sống con người; chỉ ra cách ứng dụng trí tuệ của nước 

vào cuộc sống của chính mình và thông qua việc trân trọng và đề cao nước chúng ta có thể 

đương đầu kiên cường hơn với những thử thách mà thế kỷ XXI phải đối diện và khơi lại 

sức trẻ cho hành tinh của chúng ta. 

+ Môn loại: 613.2 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 55987 

- Phòng Mượn: ME 7255 
 

101/. MASARU EMOTO. Thông điệp của nước / Masaru Emoto; Thanh Huyền dịch. 

- H. : Lao động, 2018. - 146tr. : Ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa chúng ta tới cuộc hành trình đầy ấn tượng của nước trên trái 

đất và tiết lộ về cuộc đời của nước, những ứng dụng trí tuệ của nước vào cuộc sống của 

con nguời. 

+ Môn loại: 613.2 / TH455Đ 

- Phòng Đọc: DV 55988 

- Phòng Mượn: ME 7256-7257 
 

102/. VARONA, VERNE. Thực dưỡng for dummies / Verne Varona; Hoàng Lan 

dịch. - H. : Lao động, 2018. - 555tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Macrobiotics for dummies 
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Tóm tắt: Giới thiệu thực hành thực dưỡng, nhấn mạnh vào cách tiếp cận tổng hoà cơ 

thể, trí tuệ và tinh thần. Giới thiệu quan điểm đa văn hoá và vạch ra chi tiết nguyên tắc của 

thực dưỡng, cách chữa bệnh bằng con đường thực dưỡng, lập kế hoạch và công thức nấu 

ăn. 

+ Môn loại: 613.2 / TH552D 

- Phòng Đọc: DL 17538 

- Phòng Mượn: ME 7268 
 

103/. NISHI KATSUZO. Làm sạch mạch và máu : Những tác phẩm kinh điển của 

nền y học tự nhiên / Nishi Katsuzo; Trương Thị Thảo dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 

2018. - 253tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 西式血壓病燎法 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp mang tính khoa học của triết lý phương 

Đông về dưỡng sinh không dùng thuốc nhằm đẩy lùi các bệnh nguy hiểm, chăm sóc sức 

khoẻ cho bản thân và gia đình. 

+ Môn loại: 613.7 / L104S 

- Phòng Đọc: DV 55780 

- Phòng Mượn: ME 7197-7198 
 

104/. NOBUKO WATANABE. Bảo dưỡng khung xương chậu / Nobuko Watanabe; 

Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 3 tập; 24cm 

T.1 : Lấy lại vóc dáng tự nhiên. - 109tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn những phương pháp chỉnh hình phù hợp cho mẹ và bé sau khi 

tổng hợp từ các phương pháp Chiropractic của Mỹ và các phương pháp soutai của Nhật. 

Từ đó, giúp bạn bảo dưỡng khung xương chậu, tiêu trừ cong vẹo, lấy lại sức khoẻ và vóc 

dáng tự nhiên. 

+ Môn loại: 616.7 / B108D 

- Phòng Đọc: DL 17532 

- Phòng Mượn: ME 7259-7260 
 

105/. NOBUKO WATANABE. Bảo dưỡng khung xương chậu / Nobuko Watanabe; 

Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 3 tập; 24cm 

T.2 : Chân thon mông gọn. - 131tr. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề sức khoẻ phụ nữ do cong vẹo ở cổ, xương chậu và 

cột sống như mất ngủ, đau nhức vai gáy, đau khớp háng... Từ đó, đưa ra phương pháp giúp 

giải quyết các vấn về trên và điều chỉnh khớp háng, xương chậu để có một cơ thể không 

cong vẹo cùng thân hình cân đối. 

+ Môn loại: 616.7 / B108D 

- Phòng Đọc: DL 17533 

- Phòng Mượn: ME 7261-7262 
 

106/. NOBUKO WATANABE. Bảo dưỡng khung xương chậu / Nobuko Watanabe; 

Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 3 tập; 24cm 

T.3 : Thổi bay mỏi vai nhức đầu. - 115tr. 
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Tóm tắt: Trình bày phương pháp cải thiện những vấn đề sức khoẻ phụ nữ do cong 

vẹo xương chậu và cột sống như đau đầu, đau mỏi vai, hông mạn tính, đau bụng kinh... Từ 

đó, giúp phòng tránh các vấn đề khi mang thai, giúp sản phụ sinh nở an toàn cũng như khôi 

phục sức khoẻ sau sinh. 

+ Môn loại: 616.7 / B108D 

- Phòng Đọc: DL 17534 

- Phòng Mượn: ME 7263-7264 
 

107/. KHOO-KINGSLEY, BETTY L.. Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương 

thức tự nhiên / Betty L. Khoo-Kingsley; Đào Dũng Tuấn dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao 

động, 2018. - 414tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Cancer cured and prevented naturally 

Tóm tắt: Tìm hiểu về ung thư. Nguyên nhân và tác nhân kích thích gây ung thư. Ung 

thư và chữa lành theo cách tổng thể. Ung thư và phương pháp điều trị y tế. Nghiên cứu 

bệnh ung thư và chế độ ăn uống, nước, thể dục, tâm trí, tình yêu, bác sĩ... đồng thời giới 

thiệu một số con người bình thường nhưng đã chiến thắng trong hành trình với ung thư. 

+ Môn loại: 616.99 / PH431V 

- Phòng Đọc: DL 17531 

- Phòng Mượn: ME 7258 
 

108/. CHÂN PHÁP ĐĂNG. Trị liệu ung thư bằng chánh niệm / Chân Pháp Đăng. - 

H. : Lao động, 2018. - 181tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tự truyện về các phương pháp điều trị bằng chánh niệm và nếp sống chánh 

niệm đã giúp tác giả lấy lại sức khoẻ sau khi đại phẫu khối u ác tính trong ruột đã ở giai 

đoạn thứ ba. 

+ Môn loại: 616.99 / TR300L 

- Phòng Đọc: DV 55790 

- Phòng Mượn: ME 7216-7217 
 

109/. KI-YONG JO. Chữa ung thư bằng dưỡng sinh : Nguyên nhân, bản chất và 

phương pháp điều trị / Ki-Yong Jo; MJAKL dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 364tr.; 21cm. - 

(Tủ sách Văn hoá giáo dục) 

Tóm tắt: Giới thiệu hình mẫu và những đặc điểm chung của những người chiến thắng 

bệnh tật nói chung và bệnh ung thư nói riêng; 3 bước chuẩn bị tinh thần cho việc điều trị; 

những điều cần biết khi đến bệnh viện để điều trị. Nguyên nhân xuất hiện bệnh, các phương 

pháp điều trị như: Phương pháp nắn chỉnh khớp thái dương hàm, phương pháp củng cố 

tinh thần, phương pháp tái tạo tế bào, phương pháp dưỡng sinh giúp cơ thể  

tự khỏi bệnh mà không cần thuốc... 

+ Môn loại: 616.99 / CH551U 

- Phòng Đọc: DV 55797 

- Phòng Mượn: ME 7229-7230 
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110/. MASATO TAKEUCHI. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất 

về mang thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2018. - 

340tr.; 23cm. - (Tủi sách V- parents) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học cho những người lần đầu mang thai: thay đổi 

trong cơ thể, sức khoẻ, dinh dưỡng, những vấn đề cần chuẩn bị sẵn khi mang thai, giai 

đoạn chuẩn bị sinh, chăm sóc em bé mới sinh. 

+ Môn loại: 618.2 / L121Đ 

- Phòng Đọc: DL 17535 
 

111/. SHELOV, STEVEN P.. Bác sĩ của con : Chỉ dẫn sức khoẻ từ A - Z / Steven P. 

Shelov, Shelly Vaziri Flais ; Thanh Huyền dịch ; Trương Hữu Khanh hiệu đính. - Tái bản 

lần 5. - H. : Lao động, 2018. - 331tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The big book of symptoms: A - Z guide to your child''s health 

Tóm tắt: Giới thiệu hơn 100 triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh 

thiếu niên, giúp các bậc cha mẹ phân biệt những vấn đề nhỏ thường gặp với những căn 

bệnh nghiêm trọng, cũng như đưa ra những thao tác sơ cấp cứu và các chỉ dẫn an toàn. 

+ Môn loại: 618.92 / B101S 

- Phòng Đọc: DL 17537 

- Phòng Mượn: ME 7267 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH: 
112/. YẾN PHỤNG. Bể nước tình yêu : Bốn loại tính cách trẻ em D - I - S - C / Yến 

Phụng. - H. : Lao động, 2018. - 117tr.; 20x20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giúp người làm cha mẹ thấu hiểu 

con, giúp con nhận biết bản thân từ đó nuôi dạy con có hiệu quả như: Nắm bắt ưu điểm, 

khuyết điểm của con; dành cho con không gian tuổi thơ, tương tác với con.... 

+ Môn loại: 649 / B250N 

- Phòng Mượn: ME 7248-7249 
 

113/. NOBUYOSHI HIRAI. Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp / Nobuyoshi 

Hirai ; Lê Phạm Dạ Hương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 271tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Omoiyari aru ko no sodatekata 

Tóm tắt: Những gợi ý để có thể nuôi dạy một em bé có trái tim biết yêu thương, một 

em bé ngay từ nhỏ đã được khích lệ để phát triển động lực tự thân, có thể chủ động quyết 

định mọi việc và cũng nhấn mạnh - Cha mẹ có vai trò rất lớn đến sự hình thành nhân cách 

con trẻ sau này. 

+ Môn loại: 649 / C102N 

- Phòng Đọc: DV 55789 

- Phòng Mượn: ME 7214-7215 
 

114/. BLANK, SHULAMIT. Cha mẹ can đảm : Phương pháp nuôi dạy con mới mẻ 

và táo bạo / Shulamit Blank, Orly Fuchs-Shabtai; Hoàng Kiên dịch. - H. : Lao động, 2018. 

- 158tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: fearless parenting - A fresh bold approach 
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Tóm tắt: Đưa ra cách giải quyết cởi mở và táo bạo trong phương pháp nuôi dạy con, 

cụ thể trước các vấn đề về quyền hạn, sự kiểm soát, sự phân biệt giữa hình phạt với các 

giới hạn, sự tôn trọng, giá trị đạo đức, sự quyết đoán... và hướng dẫn cha mẹ thiết lập các 

giới hạn trong gia đình mà không bị giáo điều. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 55796 

- Phòng Mượn: ME 7227-7228 
 

115/. OH EUN YOUNG. Đừng nổi giận để rồi hối hận : Nuôi dạy trẻ không phải 

bằng cảm xúc nhất thời / Oh Eun Young; Tạ Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2018. - 251tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp, cách xử lí để kiềm chế sự nóng giận với con 

cái khi chúng đòi hỏi; điều tiết cảm xúc tiêu cực, tiết chế cảm xúc nóng giận vô thức của 

bản thân; cách xử lí khi quá nóng giận và nuôi con không bằng những lời mắng mỏ. 

+ Môn loại: 649 / Đ556N 

- Phòng Đọc: DL 17536 

- Phòng Mượn: ME 7265-7266 
 

116/. KOVACH, BEVERLY. Gần bên con : Sách dành cho phụ huynh và giáo viên 

chăm sóc trẻ / Beverly Kovach; Denise Da Ros - Voseles; Nguyễn Bảo Trọng dịch. - H. : 

Thanh niên, 2018. - 376tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm những phương pháp chăm sóc trẻ, những nguyên tắc, điều 

kiện đối với người chăm sóc ; những vấn đề phụ trợ cho việc chăm sóc như âm nhạc, ăn 

uống vui chơi cùng con,... 

+ Môn loại: 649 / G121B 

- Phòng Đọc: DV 55779 

- Phòng Mượn: ME 7195-7196 
 

117/. NOUGAROLLES, CHRISTINE. 150 ký hiệu ngôn ngữ giúp cha mẹ và trẻ sơ 

sinh hiểu nhau : Giúp cha mẹ "giải mã" những điều con chưa thể nói / Christine 

Nougarolles; Anais Galon; minh hoạ: Laurent Stefano; Tú Vân dịch. - H. : Thanh niên, 

2018. - 224tr.; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm) 

Tên sách tiếng Pháp: Bébé s''exprime par signes 

Tóm tắt: Nội dung sách bàn về vấn đề tạo ra các ký hiệu với một em bé nhỏ xíu? làm 

cách nào để cung các ký hiệu cho một em bé? một số các ký hiệu thiết yếu.. Bên cạnh đó 

sách còn đưa ra một số lời khuyên cho cha mẹ huẩn bị cho việc đánh thức khả năng ngôn 

ngữ của bé. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55786 

- Phòng Mượn: ME 7208-7209 
 

118/. ERIKA TAKEUCHI. Nuôi dạy bé gái : Từ 0 - 6 tuổi / Erika Takeuchi; Ai 

Terasaki minh hoạ; La Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2018. - 236tr. : Tranh vẽ; 19cm 
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Tóm tắt: Chỉ ra cho bố mẹ 7 bước quan trọng trong sự trưởng thành của các bé: Nuôi 

dưỡng cảm nhận; tính tự chủ; khả năng tưởng tượng; tính không ỷ lại; khả năng giải quyết 

vấn đề; khả năng tự bày tỏ ý kiến cá nhân một cách rõ ràng; cảm giác khẳng định bản thân. 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 55985 

- Phòng Mượn: ME 7251-7252 
 

119/. PAVY, PASCALE. Chuyến phiêu lưu của những bước đi : Hướng dẫn bài bản 

cho cha mẹ giúp trẻ tập những bước đi đầu đời / Pascale Pavy, Cyielle Rault; Lise Herzog 

minh hoạ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 236tr.; 21cm. - (Tủ sách 

ươm mầm) 

Tóm tắt: Nội dung sách nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tạo điều kiện cho trẻ 

tự mình phát triển khả năng vận động hằng ngày ngay tại nhà, mà cha mẹ không cần phải 

chi nhiều tiền để bố trí không gian cho trẻ. Tất cả những đề xuất cụ thể được đưa ra trong 

cuốn sách này rất dễ thực hiện. 

+ Môn loại: 649 / CH527PH 

- Phòng Đọc: DV 55785 

- Phòng Mượn: ME 7207 
 

120/. RYOICHI MURAKAMI. Thói quen của mẹ nuôi con tự giác học tập / Ryoichi 

Murakami; Nguyễn Như Ý dịch. - H. : Lao động, 2018. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đúc kết từ kinh nghiệm tư vấn cho hơn 3000 bà mẹ, tác giả đưa ra một số 

phương pháp giáo dục đơn giản giúp các mẹ nuôi con trở thành những đứa trẻ say mê học 

tập, tự lập và sống có ý thức. 

+ Môn loại: 649 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 55794 

- Phòng Mượn: ME 7223-7224 
 

121/. WAKAMATSU AKI. Cách khen, cách mắng, cách phạt con / Wakamatsu Aki, 

Sasaki Masami; Dịch: Song Liên, Linh Như; Hồ Phương hiệu đính. - Tái bản lần 9. - H. : 

Lao động, 2018. - 180tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những chia sẻ về quan điểm trong nuôi dạy con và phương pháp 

nuôi dạy con dựa trên "cách khen", "cách mắng"', "cách phạt" của mẹ Nhật. 

+ Môn loại: 649 / C102KH 

- Phòng Đọc: DV 55986 

- Phòng Mượn: ME 7253-7254 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
122/. ZACK, DEVORA. Đơn nhiệm : Làm từng việc một để đạt kết quả tốt nhất : 

Chìa khoá đưa bạn đến thành công trong công việc và cuộc sống / Devora Zack; Thu 

Phương dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 171tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Single tasking - Get more done - One thing at a time 

Tóm tắt: Đưa ra những bằng chứng khoa học chứng minh rằng phương pháp làm 

việc hiệu quả là tập trung giải quyết từng vấn đề. Đây là chìa khoá giúp bạn biết cách sắp 
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xếp lịch, thời gian làm việc, xử lí các tình huống và vấn đề một cách linh hoạt để đạt được 

thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ464NH 

- Phòng Đọc: DV 55621 

- Phòng Mượn: MA 20271-20272 
 

123/. Kế toán tài chính : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên; Trần Anh Hoa, Phạm Ngoc 

Toàn,.... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Tài chính, 2018. - 906tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán tiền lương, 

nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp; các loại hàng tồn kho, các tài sản 

cố định trong doanh nghiệp... 

+ Môn loại: 657.071 / K250T 

- Phòng Đọc: DL 17516 

- Phòng Mượn: MA 20477 
 

124/. KUWABARA TERUYA. Một phút với Steve Jobs : 77 triết lý truyền cảm hứng 

của "phù thuỷ công nghệ" / Kuwabara Teruya; Ninh Thị Nhân Văn dịch. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 triết lý truyền cảm hứng của "phù thuỷ công nghệ" Steve Jobs. 

Khi đọc quyển sách này bạn sẽ hiểu lý do vì sao những câu nói của Jobs lại có quyền năng 

đến như vậy, đặc biệt là suy nghĩ "Kết nối các điểm" đánh vào lòng người của Steve Jobs. 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 55978 

- Phòng Mượn: MA 20454-20455 
 

125/. NISHIMURA KATSUMI. Một phút với Michael Porter : 77 nguyên tắc về 

chiến lược cạnh tranh / Nishimura Katsumi; Nguyễn Quỳnh Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 nguyên tắc về chiến lược cạnh tranh của Michael Porter, từ 

các nguyên tắc trên bạn có thể tìm ra cho mình một chiến lược phù hợp để chiến thắng 

trước sự cạnh tranh ngày một khốc liệt trên toàn thế giới. 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 55977 

- Phòng Mượn: MA 20452-20453 

 

126/. IWAKURA SHINYA. Một phút với Honda Soichiro : 77 triết lý kinh doanh  

chinh phục cả thế giới / Iwakura Shinya ; Nguyễn T. Ngọc Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. 

- 187tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: 1分間本田宗一郎 

Tóm tắt: Giới thiệu những triết lý kinh doanh của doanh nhân Honda Soichiro, người 

sáng lập hãng xe hơi Honda, Nhật Bản. Hướng dẫn bạn những bí quyết kinh doanh như: 

Trọng chữ "nhân" sẽ sinh ra chữ "chất", lý tưởng giúp tăng nhiệt huyết cho công việc, khác 
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biệt nằm ở chỗ có ý chí rõ ràng hay không, luôn luôn đối diện với bản chất, thành công 

đến từ suy nghĩ... 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 55975 

- Phòng Mượn: MA 20448-20449 
 

127/. NISHIMURA KATSUMI. Một phút với Jack Welch : 77 chiến lược lãnh đạo 

để thành công / Nishimura Katsumi; Bùi Thị Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 chiến lược lãnh đạo để thành công của Jack Welch như: Thắng 

thua chỉ bằng sự nghiệp kinh doanh đứng vị trí số 1 hoặc số 2, thật vô ích nếu trở thành 

một nhà lãnh đạo ôn hoà và bình tĩnh, nếu đứng im thì sẽ bị loại, xác định lại thị trường sẽ 

tạo ra các cơ hội kinh doanh mới... 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 55976 

- Phòng Mượn: MA 20450-20451 
 

128/. KUWABARA TERUYA. Một phút với Warren Buffett : 88 nguyên tắc để hiểu 

về bản chất của kinh doanh / Kuwabara Teruya ; Phạm Ngọc Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 207tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: 1分間バフェツト 

Tóm tắt: Chia sẻ thành công về đầu tư cho việc kinh doanh và lối sống: Đi ngược 

chiều đám đông và đừng tham gia các cuộc tranh luận; chờ đợi và đừng sự hãi, thời gian 

sẽ mang đến cho bạn vận may; nghiêm cấm cá cược; đầu tư vào "con người", nên chọn đối 

phương là người mà chúng ta có thể hợp tác hơn là người mà chúng ta thích... 

+ Môn loại: 658 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 55979 

- Phòng Mượn: MA 20456-20457 
 

129/. ASADA SUGURU. Tất cả trên một trang giấy - Kỹ thuật tóm tắt học được từ 

Toyota / Asada Suguru; Hương Linh dịch. - H. : Công thương, 2018. - 219tr. : Hình vẽ, 

bảng; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm, bí quyết của chính tác giả về phương pháp 

"một trang giấy" trong thời gian làm việc tại Tập đoàn Toyota - Tập đoàn số một tại Nhật 

Bản mang đến cho người đọc kỹ thuật tóm tắt thông tin và lên kế hoạch làm việc trong 

một trang giấy giúp tối ưu hoá được quy trình và hiệu suất làm việc. 

+ Môn loại: 658.4 / T124C 

- Phòng Đọc: DV 55980 

- Phòng Mượn: MA 20458-20459 
 

130/. BHARGAVA, ROHIT. Tư duy phi hiển nhiên = Non - Obvious : Chiêu thức 

của tư duy khác biệt giúp tìm ra, sàng lọc xu hướng dẫn tới thành công / Rohit Bhargava; 

Đặng Việt Vinh dịch. - H. : Công thương, 2018. - 300tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức có thể tìm thấy xu hướng tương lai 

giúp doanh nghiệp định hình việc kinh doanh, nhãn hiệu, xác định thị trường... để đạt được 

thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 17529 

- Phòng Mượn: MA 20478-20479 
 

131/. DENNY, RICHARD. Bán hàng thắng lợi : Cuốn sách kinh điển về nghệ thuật 

bán hàng / Richard Denny; Trần Cung dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Selling to win 

Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên về nghệ sống cũng như cách để thành công trong 

cuộc sống nói chung. Cung cấp những kiến thức cơ bản để thành công trong lĩnh vực bán 

hàng như: Quan điểm bán hàng, lập kế hoạch, các thành tố quan trọng, quản lý thời gian, 

tìm kiếm cơ hội, thiết lập cuộc hẹn... 

+ Môn loại: 658.85 / B105H 

- Phòng Đọc: DV 55622 

- Phòng Mượn: MA 20273-20274 
 

132/. CINDY TRẦN. Digital marketing : Phù thuỷ truyền thông trong thế giới số / 

Cindy Trần, Ái Lê ; Minh hoạ: Nguyễn Kim Ngân, Thanh Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2018. 

- 148tr.; 22cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về digital marketing, nhằm giúp bạn có 

cái nhìn bao quát từ toàn cảnh lịch sử phát triển của lĩnh vực này, cho đến các khái niệm, 

phương pháp đào tạo, bối cảnh công việc... từ đó, giúp bạn có thêm hiểu biết và sẵn sàng 

bước vào công việc này. 

+ Môn loại: 658.8 / D309M 

- Phòng Đọc: DL 17585 

- Phòng Mượn: MA 20486-20487 

700. NGHỆ THUẬT: 

133/. COHEN, JOEL. Chẳng ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ chết chìm trong lười 

biếng /Joel Cohen ; Minh hoạ: Devin Grosz ; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2018. 

- 218tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to lose a marathon 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm và lời khuyên của Joel Cohen về chạy bộ cùng 

những tự sự kèm theo hình minh hoạ hài hước miêu tả chi tiết nỗi thống khổ nhằm vượt 

qua sự lười biếng của chính mình để hoàn thành mục tiêu đề ra trong đời. 

+ Môn loại: 796.42 / CH116A 

- Phòng Đọc: DV 55818 

- Phòng Mượn: MG 9474-9475 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

134/. NGUYỄN THANH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề 

Lí luận văn học / Nguyễn Thanh Huân. - H. : Dân trí, 2019. - 206tr.; 27cm 

+ Môn loại: 801 / B452D 

- Phòng Mượn: MB 7172 
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135/. 125 bài văn : Dành cho học sinh lớp 11 và 12. Luyện thi THPT Quốc gia (2 

trong 1) / Nguyễn Xuân Lạc chủ biên; Lưu Đức Hạnh, Hoàng Kiều, .... - Tái bản lần thứ 

15, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 343tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / M458TR 

- Phòng Mượn: MB 7160 
 

136/. PHẠM NGỌC THẮM. 199 đề và bài văn hay 12 / Phạm Ngọc Thắm. - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 427tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / M458TR 

- Phòng Mượn: MB 7159 
 

137/. PHẠM MINH DIỆU. Những bài làm văn mẫu 10 / Phạm Minh Diệu chủ biên, 

Hà Văn Lích. - Tái bản lần thứ 4. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2018. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 138tr. 

+ Môn loại: 807 / NH556B 

- Phòng Mượn: MB 7162 
 

138/. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 11 : 125 bài đặc sắc, chọn lọc. 

Dùng để tự đọc, tự học và ôn tập chuẩn bị thi THPT / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Hậu, 

Nguyễn Thanh Việt,.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 299tr. 

: Bảng; 24cm 

+ Môn loại: 807 / NH556B 

- Phòng Mượn: MB 7161 
 

139/. Hướng tư duy ôn luyện đề chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019 

Ngữ văn : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thành Huân 

chủ biên, Đoàn Thị Huấn, Trịnh Minh Dũng.... - H. : Dân trí, 2019. - 253tr.; 27cm 

+ Môn loại: 807 / H561T 

- Phòng Mượn: MB 7171 
 

140/. Những bài văn nghị luận đặc sắc : Dùng cho học sinh lớp 12, ôn thi THPT Quốc 

gia / Tạ Thanh Sơn, Lê Bảo Châu, Thái Thành Vinh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 415tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / NH556B 

- Phòng Mượn: MB 7158 

810. VĂN HỌC MỸ: 

141/. KRENTZ, JAYNE ANN. Vịnh Nhật Thực / Jayne Ann Krentz ; Nguyễn Trang 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 363tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / V312NH 

- Phòng Mượn: MN 10821-10822 

 

142/. STUART, ANNA. Thiên thần sám hối = Falling angel / Anna Stuart; Dương 

Hậu dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 311tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 813 / TH305TH 

- Phòng Mượn: MN 10819-10820 

820. VĂN HỌC ANH 

143/. ATKINSON, KATE. Chuỗi đời bất tận = Life after life : Tiểu thuyết / Kate 

Atkinson; Khánh Vân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 399tr 

+ Môn loại: 823 / CH515Đ 

- Phòng Mượn: MN 10828 
 

144/. ATKINSON, KATE. Chuỗi đời bất tận = Life after life : Tiểu thuyết / Kate 

Atkinson; Khánh Vân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 355tr. 

+ Môn loại: 823 / CH515Đ 

- Phòng Mượn: MN 10829 

145/. WELLS, HERBERT GEORGE. Hòn đảo của tiến sĩ Moreau / H. G. Wells ; 

Nguyễn Thành Nhân dịch. - H. : Văn học, 2018. - 205tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / H430Đ 

- Phòng Mượn: MN 10808 
 

146/. BUNZL, PETER. Tích- tắc- tích- tắc - Trái tim máy : Tiểu thuyết / Peter Bunzl; 

Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 431tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / T302T 

- Phòng Mượn: MN 10880 
 

147/. BUNZL, PETER. Tích- tắc- tích- tắc - Kẻ trộm kim cương : Tiểu thuyết / Peter 

Bunzl; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 448tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / T302T 

- Phòng Mượn: MN 10881 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

148/. Đường Tống truyền kỳ / Vương Độ, Trần Huyền Hựu, Thẩm Ký Tế... ; Lỗ Tấn 

sưu tầm, hiệu đính. ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch. - H. : Văn học, 2018. - 435tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / Đ561T 

- Phòng Đọc: DL 17543 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

149/. NOMURA MIZUKI. Cô gái văn chương / Nomura Mizuki; Vũ Phương Anh 

dịch; Nguyễn Hương Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2018. - 21cm 

T.6 : Cô gái văn chương và tinh linh nước mang hoa mặt trăng. - 383tr. 

+ Môn loại: 895.6 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 10815-10816 
 

150/. NOMURA MIZUKI. Cô gái văn chương / Nomura Mizuki; Runan dịch. - Tái 

bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2018. - Tranh vẽ. - 21cm 

T.8 : Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời II. - 395tr. 

+ Môn loại: 895.6 / C450G 
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- Phòng Mượn: MN 10817-10818 
 

151/. NOMURA MIZUKI. Chàng thẩm định viên và nữ tác giả tập sự / Nomura 

Mizuki ; Minh hoạ: ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 385tr. : Tranh vẽ; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / CH106TH 

- Phòng Mượn: MN 10894-10895 
 

152/. FUJIMARU. Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh = Tomorrow, I will die, 

you will revice / Fujimaru; Minh hoạ: H2SO4; AQ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 19cm 

T.1. - 406tr. 

+ Môn loại: 895.6 / NG112M 

- Phòng Mượn: MN 10892-10893 
 

153/. NOMURA MIZUKI. Lễ tốt nghiệp của cô gái văn chương tập sự / Nomura 

Mizuki ; Ngọc Quang dịch. - H. : Văn học, 2018. - 413tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / L250T 

- Phòng Mượn: MN 10811-10812 
 

154/. NOMURA MIZUKI. Nhà văn mới nổi và biên tập viên "Cô gái văn chương" / 

Nomura Mizuki ; Runan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 353tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH100V 

- Phòng Mượn: MN 10813-10814 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

155/. ĐẶNG ANH ĐÀO. Tài năng & người thưởng thức / Đặng Anh Đào. - H. : Tri 

thức, 2018. - 363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với những ý kiến mới lạ, riêng biệt tác giả đưa người đọc tiếp cận sâu hơn, 

kỹ lưỡng hơn với các vấn đề văn học, và các đề tài mà tác giả đề cập không giới hạn trong 

một khuôn khổ bó hẹp, cụ thể: Kiếp luân hồi của Nguyễn Trãi qua Nguyễn Thị Lộ, chuyển 

hoá và biến thái trong âm hưởng bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên, Những tiếng nói giao 

hoà trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh, cách mạng Pháp qua cảm nhận của nhà văn Việt Nam, 

nguồn gốc và tiền đề của tiểu thuyết, truyện trinh thám với bạn đọc Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / T103N 

- Phòng Đọc: DV 55731 

- Phòng Mượn: MB 7116 
 

156/. TRẦN QUANG THỨC. Đông Đô Chà Bàn : Truyện thơ / Trần Quang Thức.  

H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 386tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922134 / Đ455Đ 

- Phòng Mượn: MV 20824-20825 
 

157/. NGUYỄN THANH AN. Ủ lửa trong mưa / Nguyễn Thanh An. - H. : Văn học, 

2018. - 81tr. : Ảnh màu; 18cm 

+ Môn loại: 895.922134 / U500L 

- Phòng Mượn: MV 20896 
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158/. NỒNG NÀN PHỐ. Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương / Nồng 

Nàn Phố. - H. : Lao động, 2018. - 160tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thiên Ý 

+ Môn loại: 895.92214 / M106S 

- Phòng Mượn: MV 20885-20886 
 

159/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Vũ Trọng Phụng. - H. : 

Văn học, 2018. - 459tr.; 21cm. - (Việt Nam danh tác) 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 55934 

- Phòng Mượn: MV 20735-20736 
 

160/. TRIỆU BÔN. Một phút và nửa đời người : Tiểu thuyết / Triệu Bôn. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 225tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M458PH 

- Phòng Mượn: MV 20881-20882 

 

161/. CHU LAI. Mưa đỏ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2018. - 374tr.; 21 

cm 

Tên thật tác giả: Chu Văn Lai 

+ Môn loại: 895.922334 / M551Đ 

- Phòng Mượn: MV 20761-20762 

 

162/. CHU LAI. Phố : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2018. - 426tr.; 21 cm 

Tên thật tác giả: Chu Văn Lai 

+ Môn loại: 895.922334 / PH450 

- Phòng Mượn: MV 20763-20764 
 

163/. Vòng xoáy tận cùng : Tập truyện ngắn / Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Long, 

Hoàng Thu Hương... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 246tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / V431X 

- Phòng Mượn: MV 20875-20876 
 

164/. VÕ QUANG THỊNH. Daniel Juventus và Stonehenge - Cánh cổng ma thuật / 

Võ Quang Thịnh. - H. : Văn học, 2018. - 19cm 

T.1. - 506tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / D105J 

- Phòng Mượn: MV 20887 
 

165/. VÕ QUANG THỊNH. Daniel Juventus và Louis Alvarez - Thế giới trong gương 

/ Võ Quang Thịnh. - H. : Văn học, 2018. - 19cm 

T.2. - 446tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / D105J 

- Phòng Mượn: MV 20853 
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166/. VƯƠNG TÂM. Đêm sau mưa : Tập truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn học, 

2018. - 163tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253S 

- Phòng Mượn: MV 20759-20760 
 

167/. NGUYỄN TRỌNG HUÂN. Lặng lẽ bến tàu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng 

Huân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 254tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L116L 

- Phòng Mượn: MV 20877-20878 

 

168/. DƯƠNG KỲ ANH. Miền trần gian : Tiểu thuyết / Dương Kỳ Anh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 159tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M305TR 

- Phòng Mượn: MV 20751-20752 
 

169/. VĨNH TRÀ. Núi không đỉnh : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 267tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N510KH 

- Phòng Mượn: MV 20879-20880 
 

170/. NAM THANH. Ngày một người không còn là tất cả / Nam Thanh. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 294tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112M 

- Phòng Mượn: MV 20826-20827 
 

171/. TRẦN DŨNG. Những người đàn ông : Truyện ngắn chọn lọc / Trần Dũng. - H. 

: Hồng Đức, 2018. - 257tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MV 20871-20872 

 

172/. ZELDA. Từ nơi tận cùng thế giới : Tuyển tập truyện ngắn / Zelda. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 269tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T550N 

- Phòng Mượn: MV 20820-20821 
173/. HỒNG BỐI. Tha thứ cho nhau : Tập truyện ngắn / Hồng Bối. - In lần 2. - H. : 

Lao động, 2018. - 223tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH100TH 

- Phòng Mượn: MV 20822-20823 
 

174/. NGUYỄN CÔNG HUY. Qua miền Tây Bắc : Ký và thơ / Nguyễn Công Huy. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 242tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / QU100M 

- Phòng Mượn: MV 20873-20874 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
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175/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Câu hỏi và bài tập kĩ năng Atlat địa lí Việt Nam / Nguyễn 

Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 219tr.; 24cm 

+ Môn loại: 910.76 / C125H 

- Phòng Mượn: MG 9543 
 

176/. NGUYỄN THỊ THIỆN MỸ. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 11 / 

Nguyễn Thị Thiện Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 103tr. : Bảng; 24cm 

+ Môn loại: 910.76 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 9542 

 

177/. NGUYỄN THỊ THIỆN MỸ. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 10 / 

Nguyễn Thị Thiện Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 127tr. : Bảng; 24cm 

+ Môn loại: 910.76 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 9541 
 

178/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí / Nguyễn 

Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 287tr.; 24cm 

+ Môn loại: 910.76 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 9544 
 

179/. CHRISTIE, KATRELL. Trái tim hổ / Katrell Christie, Shannon Mccaffrey ; 

Đoàn Trang dịch. - H. : Lao động, 2018. - 283tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách văn hoá giáo 

dục) 

Tên sách tiếng Anh: Tiger heart 

Tóm tắt: Kể về chuyến đi của tác giả đến Ấn Độ và quá trình từ một du khách trở 

thành người sáng lập Learning Tea, một dự án trợ giúp việc học tập và nơi ở an toàn cho 

các thiếu nữ nghèo ở Ấn Độ. 

+ Môn loại: 915.404 / TR103T 

- Phòng Đọc: DV 55971 

- Phòng Mượn: MG 9519 
 

180/. Lý Quang Diệu - Kỷ luật thép của Singapore / Nguyễn Thị Bích Phương tuyển 

dịch và biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 573tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đã ghi lại một cách chân thực những tư tưởng, quan niệm thức tỉnh 

lòng người, thậm chí mang tính tranh luận, đồng thời cũng thể hiện một tính cách khác của 

nhà chính trị vĩ đại, là khắc hoạ đặc biệt về cuộc đời và tư tưởng của Lý Quang Diệu. 

+ Môn loại: 959.5705092 / L600QU 

- Phòng Đọc: DL 17541 

- Phòng Mượn: MG 9538 
 

181/. LÊ THÁI DŨNG. Những câu chuyện lý thú về hoàng đế Minh Mạng / Lê Thái 

Dũng biên soạn. - H. : Lao động, 2018. - 216tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về thân thế, sự nghiệp của Vua Minh Mạng - Vị hoàng đế nổi 

tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Những câu chuyện lý thú về vua Minh Mạng dựa 
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trên chính sử và giai thoại dân gian: Đôi nét về lễ đăng quang ngôi vị, vua bị dân chặn 

đường trách lỗi... một số chiếu chỉ của vua Minh Mạng: Chiếu lên ngôi hoàng đế, chiếu 

cầu lời nói thẳng, chiếu dụ đổi quốc hiệu.... 

+ Môn loại: 959.7029092 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 55838 

- Phòng Mượn: MG 9506-9507 
 

182/. DƯƠNG VĂN ĐẢM. Tư Thế phong thổ ký / Dương Văn Đảm. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Văn học, 2018. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tái hiện diện mạo, dáng dấp làng Tư Thế nằm trong vùng văn hoá cổ Dâu 

- Luy Lâu. Làng nay là một thôn của xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ghi 

chép về đất và người của Tư Thế, về truyền thống lịch sử và văn hoá, phong tục, tín ngưỡng 

của Làng. 

+ Môn loại: 959.727 / T550TH 

- Phòng Đọc: DV 55817 

- Phòng Mượn: MG 9473 
 


